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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023, gồm những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm (ATTP) của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đánh giá việc xây 

dựng, duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao.  

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau 

đây gọi tắt là cơ sở thực phẩm). 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

chính sách, pháp luật về ATTP; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện 

pháp khắc phục, tháo gỡ, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý Nhà nước về ATTP của các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành 

phố, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

- Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực 

phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn; hạn 

chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. 

2. Yêu cầu  

- Công tác kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng nội dung, tiến độ.  

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm 

cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tránh chồng chéo, trùng lắp, 

bỏ sót đối tượng; kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt 
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động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, không đúng quy 

định của pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về 

ATTP của các đoàn kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp xã; mọi hành vi vi phạm pháp 

luật về ATTP phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định. 

- Sau khi kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, phê bình UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chưa quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc buông lỏng quản lý về ATTP. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh giao 

1.1. Đối tượng kiểm tra: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng điều phối về vệ sinh 

ATTP các huyện, thị xã, thành phố. 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

1.2. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP theo 

quy định của Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định của Chính phủ, các Thông 

tư của các Bộ, ngành có liên quan và quy định của tỉnh. 

- Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về ATTP đề ra tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính 

phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2023, Chương trình công tác của UBND tỉnh, Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh 

ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin 

quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phần mềm kết nối cung cầu nông 

sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa. 

1.3. Thời gian và phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tại 18 huyện, thị xã, thành 

phố, chia làm 02 đợt như sau: 

- Đợt 1: Dự kiến trong Quý III năm 2023, kiểm tra tại 09 huyện, thành 

phố, gồm: Thành phố Thanh Hóa, các huyện: Hoằng Hóa, Yên Định, Như Xuân, 

Như Thanh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. 

- Đợt 2: Dự kiến trong Quý IV năm 2023, kiểm tra tại 09 huyện, thị xã, 

gồm: Thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, 

Ngọc Lặc, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành. 
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1.4. Tổ chức thực hiện: 

a) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành: Giao Văn phòng điều phối về vệ 

sinh ATTP tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối tỉnh) chủ trì, phối hợp 

với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tham mưu 

cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức thực 

hiện; đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, thời gian và phạm vi kiểm tra. Cơ cấu 

Đoàn kiểm tra gồm: 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng điều phối tỉnh. 

- Thành viên: Đại diện lãnh đạo, công chức của các sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương và các đơn vị trực thuộc, Văn phòng 

điều phối tỉnh. 

b) Phương pháp và quy trình kiểm tra: Kiểm tra các văn bản chỉ đạo, triển 

khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác 

quản lý ATTP của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về ATTP của một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn.  

2. Kiểm tra công tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, 

ATTP nâng cao 

2.1. Đối tượng kiểm tra: 

UBND các xã, phường, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt 

tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao. 

2.2. Nội dung kiểm tra: 

Đánh giá công tác duy trì các tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao theo Quyết 

định số 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành 

Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. 

2.3. Thời gian và phạm vi kiểm tra:  

- Thời gian kiểm tra: Năm 2023. 

- Phạm vi kiểm tra: Dự kiến tại 44 xã, phường, thị trấn được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao từ năm 2022 trở về 

trước trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2.4. Tổ chức thực hiện: 

a) Trách nhiệm thực hiện: Giao Văn phòng điều phối tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ 

chức thực hiện theo đúng nội dung, đối tượng, phạm vi kiểm tra; kiến nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí 

ATTP, ATTP nâng cao đối với các xã, phường, thị trấn không thực hiện duy trì 

các tiêu chí theo quy định. 

b) Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra 

thực tế ngẫu nhiên tại một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 
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3. Kiểm tra về ATTP tại các cơ sở thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, mùa du 

lịch, Tết Trung thu 

3.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian kiểm tra: 

a) Kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 
năm 2023: 

- Đối tượng kiểm tra: 

+ Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh và một số 

cơ sở thực phẩm theo đề xuất của cấp huyện. Tập trung kiểm tra các thực phẩm 

được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán (rượu, bia, nước giải 

khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và các 

sản phẩm từ thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm khác) và cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống. 

+ UBND xã, phường, thị trấn có khu di tích, khu lễ hội; Ban Quản lý các 

khu di tích, khu lễ hội; các cơ sở thực phẩm phục vụ du khách trong mùa Lễ hội 

Xuân năm 2023. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành 

phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện: 

Thạch Thành, Hậu Lộc, Quảng Xương, Triệu Sơn, Như Thanh, Thọ Xuân, Thường 

Xuân (chi tiết theo Phụ lục số 01). 

- Thời gian kiểm tra: Quý I năm 2023. 

b) Kiểm tra trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp tỉnh và một số cơ sở thực phẩm theo đề xuất của cấp huyện. Tập trung kiểm 

tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm có nguy cơ cao gây mất 

ATTP (rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và các sản phẩm từ 

thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm khác) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn 14 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành 

phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hoằng Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, 

Nông Cống, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hậu Lộc, Như Xuân, Thiệu Hóa, Nga 

Sơn,  Ngọc Lặc, Đông Sơn (chi tiết theo Phụ lục số 02). 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. 

c) Kiểm tra trong mùa du lịch 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp tỉnh và một số cơ sở thực phẩm theo đề xuất của cấp huyện. Tập trung kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm đặc thù địa phương phục vụ khách du lịch. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, 

huyện Hoằng Hóa (chi tiết theo Phụ lục số 03). 

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 6, 7/2023. 
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d) Kiểm tra trong dịp Tết Trung thu: 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp tỉnh và một số cơ sở thực phẩm theo đề xuất của cấp huyện. Tập trung kiểm 

tra các thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu (bánh, 

kẹo, nước giải khát, thịt, các sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, các sản phẩm thực 

phẩm khác) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố: Thành phố 

Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện: Yên Định, Vĩnh 

Lộc, Cẩm Thủy, Hà Trung, Bá Thước, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống, 

Quảng Xương (chi tiết theo Phụ lục số 04). 

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 8, 9 năm 2023. 

3.2. Nội dung kiểm tra: 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc 

diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết). 

- Kiểm tra kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

- Hồ sơ tự công bố, hồ sơ tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 

các sản phẩm thực phẩm đang sản xuất, kinh doanh. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo. 

- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ 

đối với các sản phẩm thực phẩm. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con 

người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

b) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc 

diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); kiểm tra 

kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống 

và các hồ sơ khác có liên quan. 



6 
 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực hành ATTP. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Hồ sơ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; giấy 

xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực 

phẩm nhỏ lẻ, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

c) Đối với UBND xã, phường, thị trấn có khu di tích, khu lễ hội; Ban 
Quản lý các khu di tích, khu lễ hội: 

- Kiểm tra công tác quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách tham gia lễ hội, như: 

Việc rà soát, thống kê cơ sở thực phẩm; thông tin tuyên truyền về ATTP; ký cam 

kết bảo đảm ATTP; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP theo thẩm quyền 

quản lý... 

- Công tác phối hợp với các cơ quan cấp trên thực hiện quản lý ATTP 

trong mùa du lịch, mùa lễ hội trên địa bàn như: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP, ký cam kết bảo đảm ATTP; kiểm tra kiến thức về ATTP, 

khám sức khoẻ cho những người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP… 

3.3. Tổ chức thực hiện: 

a) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành:  

Giao Văn phòng điều phối tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Y 

tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch 

UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra trong mỗi đợt.  

Mỗi đợt kiểm tra thành lập 03 đoàn do các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương chủ trì mỗi đoàn; riêng đợt kiểm tra liên ngành về 

ATTP mùa du lịch do Sở Y tế chủ trì đoàn. Cơ cấu mỗi đoàn có Lãnh đạo, công 

chức của các sở nêu trên và các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức của Công an 

tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Văn phòng điều phối tỉnh.  

b) Phương pháp và quy trình kiểm tra: 

- Nghe đại diện cơ sở báo cáo việc chấp hành các quy định bảo đảm ATTP. 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. 

- Kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATTP. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu và gửi mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. 
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- Lập biên bản kiểm tra, hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra. 

4. Kiểm tra đột xuất 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng điều phối tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Văn phòng điều phối tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các 

đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất tại các cơ sở thực phẩm trong các trường hợp sau: 

+ Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng về ATTP do tổ 

chức, công dân phản ánh và cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP đề nghị 

kiểm tra liên ngành đột xuất. 

+ Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan cấp trên. 

5. Lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu 

- Trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, căn cứ tình hình thực 

tế nguy cơ mất ATTP tại nơi được kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 

quyết định việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. 

- Kinh phí cho việc mua mẫu và kiểm nghiệm mẫu:  

+ Đối với các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh: Văn phòng điều phối 

tỉnh chịu trách nhiệm chi trả kinh phí mua mẫu, kiểm nghiệm mẫu, trang bị các 

dụng cụ lấy mẫu, xét nghiệm mẫu cần thiết phục vụ hoạt động lấy mẫu, kiểm 

nghiệm nhanh tại hiện trường (nếu có); Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở 

Y tế bố trí xe ô tô chuyên dùng xét nghiệm nhanh tại hiện trường phục vụ hoạt 

động kiểm tra liên ngành về ATTP của các đoàn cấp tỉnh (khi cần thiết), kinh 

phí phục vụ hoạt động của xe chuyên dùng do Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm - Sở Y tế chịu trách nhiệm chi trả theo quy định hiện hành. 

+ Đối với các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã: Kinh phí mua mẫu, 

kiểm nghiệm mẫu từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của địa phương và các 

nguồn hợp pháp khác. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tại cấp tỉnh 

Tiền công tác phí, phương tiện đi lại cho thành viên tham gia đoàn, chi phí 

lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật; 

giao Văn phòng điều phối tỉnh lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi 

lại/xăng xe cho các Đoàn kiểm tra và chi trả công tác phí cho các thành viên tham 

gia Đoàn kiểm tra, mức chi theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Tại cấp huyện, xã 
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Kinh phí kiểm tra của các đoàn kiểm tra cấp huyện, xã do UBND cấp 

huyện, cấp xã chi trả, việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Văn phòng điều phối tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí kiểm tra liên ngành về ATTP 

năm 2023 gửi Sở Tài chính thẩm định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh 

quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.  

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao; kiểm tra công 

tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao; thông báo 

thời gian, nội dung kiểm tra cho các đơn vị được kiểm tra; đoàn kiểm tra sử 

dụng con dấu của đơn vị để phục vụ hoạt động kiểm tra. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, bổ 

sung, cập nhật thông tin của cơ sở thực phẩm dự kiến được kiểm tra trong các 

đợt cao điểm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 

khen thưởng, phê bình, xử lý theo quy định đối với các đơn vị được kiểm tra. 

2. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan 

a) Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương:  

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm 

theo thẩm quyền quản lý (trừ các cơ sở thực phẩm được kiểm tra theo Kế hoạch 

này), đảm bảo yêu cầu không chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót đối tượng, kiểm tra 

không quá 1 lần/năm tại cơ sở. 

 - Cử công chức tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành trong từng đợt, gửi 

về Văn phòng điều phối tỉnh để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành 

lập Đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Các đơn vị chủ trì đoàn sử dụng con dấu, ấn chỉ (biên bản kiểm tra, biên 

bản làm việc, biên bản lấy mẫu/gửi mẫu, biên bản vi phạm hành chính, quyết 

định xử phạt, biên lai thu tiền phạt và các văn bản khác có liên quan) của đơn vị 

mình để phục vụ hoạt động kiểm tra liên ngành. 

- Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bố trí xe kiểm nghiệm 

nhanh về ATTP tại hiện trường phục vụ các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh 

(khi cần thiết); tổng hợp, gửi báo cáo kết quả kiểm nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra 

về Văn phòng điều phối tỉnh để tổng hợp. 

b) Các sở, ngành và đơn vị có liên quan: 

- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh lập danh sách cán bộ tham gia 

đoàn kiểm tra trong từng đợt, gửi về Văn phòng điều phối tỉnh để tổng hợp, 

tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. 
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- Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định; hướng dẫn sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán 

theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ danh sách cơ sở thực phẩm dự kiến 

được kiểm tra ban hành kèm theo Kế hoạch này, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh và chỉ đạo các Đội trực 

thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả theo quy định; yêu cầu không chồng chéo, trùng lắp, kiểm tra 

không quá 1 lần/năm tại cơ sở, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-

UBND ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; trừ trường hợp có thông tin về hành vi vi 

phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tiến hành kiểm tra đột xuất, 

xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh kết quả kiểm tra đột xuất. 

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

- Căn cứ Kế hoạch này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban 

hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2023 trên địa bàn huyện, kèm 

theo danh sách cơ sở thực phẩm dự kiến được kiểm tra trong năm (trừ các cơ sở 

thực phẩm được kiểm tra theo Kế hoạch này), đảm bảo yêu cầu không chồng chéo, 

trùng lắp, bỏ sót đối tượng, kiểm tra không quá 1 lần/năm tại cơ sở; đồng thời gửi 

về Văn phòng điều phối tỉnh trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, theo dõi. 

- Báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm tra liên ngành về ATTP trong 

từng đợt gửi về Văn phòng điều phối tỉnh (theo mẫu gửi kèm). 

- Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra liên ngành 

cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ; bố trí địa điểm, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên 

quan và báo cáo bằng văn bản; triệu tập đúng, đủ thành phần tham gia buổi làm 

việc; phối hợp với các đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ sở thực phẩm trên địa 

bàn quản lý. 

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

- Bố trí địa điểm, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan, triệu tập đúng, đủ 

thành phần tham gia buổi làm việc và báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản 

lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn cho các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh. 

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra về ATTP cấp tỉnh, cấp huyện khi kiểm 

tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý.  

5. Trách nhiệm của các Đoàn kiểm tra liên ngành 

- Tuân thủ trình tự, đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra theo 

đúng kế hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; 

không được sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ sở được kiểm tra. 



10 
 

- Các đoàn kiểm tra liên ngành sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp, thuận 

lợi về đối tượng, địa bàn và thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho cơ sở thực phẩm 

được kiểm tra. 

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân thiếu trách 

nhiệm, buông lỏng quản lý thì đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (qua Văn phòng điều phối tỉnh) 

xem xét, xử lý kỷ luật; nếu phát hiện cơ sở thực phẩm có hành vi vi phạm về 

ATTP thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố hình sự theo quy định.  

- Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo quy định và chịu trách 

nhiệm về các kết luận kiểm tra của Đoàn. 

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn tổng hợp, báo cáo kết quả về 

Văn phòng điều phối tỉnh (theo mẫu gửi kèm). 

6. Trách nhiệm của cơ sở thực phẩm được kiểm tra 

 - Chủ cơ sở trực tiếp hoặc cử người đại diện hợp pháp để làm việc với 

Đoàn kiểm tra. 

- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu về ATTP có liên quan đến nội dung kiểm tra 

và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn. 

- Thực hiện kết luận kiểm tra, chấp hành các quyết định của Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn tỉnh năm 

2023; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối 

tỉnh) để xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐLN TW về ATTP-Cục ATTP (để b/c); 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Trưởng ban, PTB và các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Các sở, ngành: Y tế, NN&PTNT, Công Thương,   

  Tài chính, Công an tỉnh, Cục QLTT tỉnh (để t/h); 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (để t/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h); 

- VPĐP về VSATTP tỉnh (để t/h); 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



11 
 

MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng     năm /2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

ĐƠN VỊ… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP… 

 

Kính gửi: .................................................................................................................. 

 

 

I. Kết quả kiểm tra 

1. Số lượng: .....................đoàn; 

2. Số cơ sở được kiểm tra: 

3. Kết quả chi tiết: 

TT Nội dung 

Loại hình 

SX thực 

phẩm 

(gồm vừa 

SX và vừa 

KD) 

KD thực 

phẩm 

KD dịch 

vụ ăn 

uống 

KD 

thức ăn 

đường 

phố 

Cộng 

1 Tổng số cơ sở 
     

2 Cơ sở được kiểm tra 
     

  
Đạt (số cơ sở/%) 

     
Vi phạm (số cơ sở/%) 

     
3 Xử lý vi phạm 

     
3.1 Phạt tiền: 

     

  
- Số cơ sở: 

     
- Tiền phạt (đồng): 

     
3.2 Xử phạt bổ sung: 

 
    

  

- Tước quyền sử dụng 

GCN cơ sở đủ điều kiện 

ATTP      

  - Đình chỉ hoạt động 
     

  - Tịch thu tang vật... 
     

3.3 
Khắc phục hậu quả (loại, 

trọng lương): 
          

  - Buộc thu hồi 
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- Buộc tiêu hủy 
     

- Khác (ghi rõ):........ 
     

4 xử lý khác 
     

4.1 
Thu hồi GCN cơ sở đủ 

điều kiện ATTP      

4.2 Chuyển cơ quan điều tra 
     

II. Kết quả kiểm nghiệm thực phẩm 

TT Nội dung Số lượng 

1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu) 
 

1.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 
 

  
- Đạt (số mẫu/%) 

 
- Không đạt (số mẫu/%) 

 
1.2 Vi sinh 

 

  
- Đạt (số mẫu/%) 

 
- Không đạt (số mẫu/%) 

 
2 Xét nghiệm nhanh 

 
2.1

. 

Hóa lý (tổng số mẫu) 
 

- Đạt (số mẫu/%) 
 

- Không đạt (số mẫu/%) 
 

2.2

. 
Vi sinh 

 
- Đạt (số mẫu/%) 

 
- Không đạt (số mẫu/%) 

 
Tổng (1+2) 

 
III. Đánh giá chung: 

 

1. Thuận lợi 

     
 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

 

2. Khó khăn: 

     
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

                 …………………………………………………………………………………… 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 

 



Phụ lục 01: 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIẾM TRA TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày          tháng        năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

I CƠ SỞ THỰC PHẨM 
   

1 

THE COFFEE HOUSE-Chi nhánh Thanh 

Hóa - Công ty CP TMDV Trà Cà phê Việt 

Nam 

Số 27-29 Đại lộ Lê Lợi, P Lam Sơn, 

TPTH 

Nguyễn Hải Ninh 

0287.107.079 
Dịch vụ ăn uống 

2 Cửa hàng THE COFFEE HOUSE 
Số 20 Phan Chu Trinh, P Điện Biên, 

TPTH 

Chị Hồng 

0984.489.382 
Dịch vụ ăn uống 

3 Cửa hàng Hạnh Tín Số 47 Đào Duy Từ, P. Ba Đình, TPTH 0237.385.4175 Kinh doanh thực phẩm 

4 Cửa hàng Chính Phượng Số 106 Lê Hữu Lập, P. Lam Sơn, TPTH 0916.499.188 Kinh doanh thực phẩm 

5 Cơ sở sản xuất nem chua Anh Dân Phố Nghĩa Sơn 1, P. Tào Xuyên, TPTH 0946.380.899 Sản xuất nem chua 

6 Công ty TNHH SPICY COUNTRY 321 Bà Triệu, P Hàm Rồng, TPTH 
Anh Cương 

0947.793.398 

Sản xuất, kinh doanh 

tương ớt, tương cà 

chua 

7 
Công ty CP thương mại vận tải thực phẩm 

Cuty 79  
Xã Hoằng Quang, TPTH 

Anh Cương 

0912.877.959/ 

0385.989.515 

Kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm; thủy sản 

8 
Công ty CP chế biến và xuất khẩu nông 

sản Việt 

Lô 1, C15, Khu công nghiệp đô thị 

Hoằng Long, P. Long Anh, TPTH 

Anh Quỳnh 

0915.846.758 
Sản xuất dứa đóng lon 

9 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

Trường Vinh 
Tây Sơn Cũ, P Phú Sơn, TPTH 

Anh Trường 

0916.724.266 

Kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm, thủy sản 

đông lạnh 

10 Công ty TNHH thực phẩm Đức Nguyễn 
Lô 03, LK 02 KĐT Đông Sơn, P. An 

Hoạch, TPTH 
Anh Việt 

Sơ chế rau, củ, quả; thịt 

gia súc, gia cầm; thủy 

sản 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

11 
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại 

dịch vụ Gia Nguyễn 
Lô 36, MBQH530, P. Đông Vệ, TPTH 

Anh Phương 

0932.380.222 
Sản xuất gà rán 

12 
Công ty TNHH MTV CO.OPMART 

Thanh Hóa  

Trung tâm thương mại HD, P Điện Biên, 

TPTH 

Nguyễn Văn Dũng 

0237.899.9333 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

13 
Công ty TNHH DV và TM Hoàng Nhật 

Minh  
Số 28/47 Hàng Nan, P Lam Sơn, TPTH 

Trịnh Tuấn Oanh 

0237.372.0280 
Kinh doanh thực phẩm 

14 
Công ty TNHH MTV Bia Hà Nội - Thanh 

Hoá  

Số 152 Quang Trung, P Ngọc Trạo, 

TPTH 
0237.385.0567 Kinh doanh thực phẩm 

15 
Công ty cổ phần Lê Gia Miền Trung PG1-

02 Vincom shophouse Thanh Hoá 

- Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên; 

- Số 27 Hạc Thành, P Ba Đình, TPTH 
0913.648.278 Dịch vụ ăn uống 

16 Tạp hoá Hoa Truyền Phố 7 P Đông Cương, TPTH 
Nguyễn Thị Hoa  

0347.792.043 
Kinh doanh thực phẩm 

17 
Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  
Số 210 Phố Môi, xã Quảng Tâm, TPTH 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

18 Công ty TNHH Quang Dũng  
Lô 9 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, 

TPTH 
0373.943.046 Kinh doanh thực phẩm 

19 Công ty TNHH Lan Sơn  

- Lô 31-32 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, 

TPTH; 

- Số 11 Lê Hoàn, P. Trường Thi, TPTH 

Nguyễn Công Sơn 

02373.919.222 
Kinh doanh thực phẩm 

20 Công ty TNHH Dịch vụ TM Thịnh Phát  

- SN 21 phố Lê Hữu Lập, phường Lam 

Sơn, TPTH; 

- Lô 07 Khu CN Tây Bắc Ga, P Đông 

Thọ, TPTH 

Trần Đăng Thịnh 

0237.385.2305 
Kinh doanh thực phẩm 

21 Công ty TNHH DV&TM Minh Hạnh  
Lô G35 Khu G, KCN Tây Bắc Ga, P 

Đông Cương, TPTH 

Ngô Thị Hạnh 

0916.861.029 
Kinh doanh thực phẩm 

22 Công ty TNHH TM Sơn Hà  

- Lô C7 KCN Tây Bắc Ga, P Đông Thọ, 

TPTH; 

- 30 Lý Thường Kiệt, P Lam Sơn, TPTH 

Vũ Ngọc Sơn 

0237.385.1286 
Kinh doanh thực phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

23 Công ty TNHH TM Quang Cường  Lô B1-2, KCN Tây Bắc Ga, TPTH 
Lê Thị Loan 

0903.279.155 

Kinh doanh thực phẩm, 

sản xuất đá viên 

24 Công ty TNHH TM Song Vũ  
C7, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông 

Thọ, TPTH 

Vũ Thị Tú Liên 

0237.385.5665 
Kinh doanh thực phẩm 

25 Công ty TNHH Thương mại Hoàn Phú  

- Số 41 Lê Hoàn, P Điện Biên, TPTH; 

- Lô D9 KCN Tây Bắc Ga, P Đông Thọ, 

TPTH 

0836.068.899 Kinh doanh thực phẩm 

26 Công ty TNHH TM Phương Mai 
Lô 2, KCN Tây Bắc Ga, P Đông Thọ, 

TPTH 
0912.082.641 Kinh doanh thực phẩm 

27 Công ty Cổ phần TX Group 
Lô 129+130, phố Nam Sơn, P An Hoạch, 

TPTH 
0237.391.4278 Sản xuất ngũ cốc 

28 CT TNHH SX và TM Rượu Việt 
- Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, TPTH; 

- Thôn 2, xã Hà Hải, huyện Hà Trung 

C Oanh PGĐ 

0914.461.848 
Sản xuất rượu 

29 Công ty TNHH SX&DVTM Đức Hưng 
Khu 1, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành 
0918.060.575 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

30 Cơ sở Bùi Thị Huyền Trang 
Thôn 2, Lâm Thành, xã Thành Kim, 

huyện Thạch Thành 
0985.345.941 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

31 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số nhà 149 khu 1, thị trấn Kim Tân, 

huyện Thạch Thành 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

32 
Công ty CP Tập đoàn Miền núi - Siêu thị 

Miền Tây Thạch Thành 

Khu 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành 
0237.381.8868 Kinh doanh thực phẩm 

33 
Công ty TNHH đường mía Việt Nam - 

Đài Loan 
Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành 

Anh Phong 

0974.481.856 
Sản xuất đường 

34 Công ty THHH Thủy Ngọc Xã Thành Vân, huyện Thạch Thành 
Nguyễn Văn Chung 

0356.559.744 
Cam, bưởi, bơ 

35 Công ty TNHH Hùng Anh Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành 
Trịnh Huy Hùng 

0979.599.587 
Cam, bưởi 

36 
Công ty CP công nghệ môi trường xử lý 

nước Hùng Thái 

Thôn Quyết Thắng, xã Châu Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
0918.047.920 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

37 Công ty TNHH Hải Nam Seafood Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc 
Anh Hưng 

0915.958.363 
Kinh doanh hải sản 

38 
Công ty TNHH MTV thủy hải sản Tuyết 

Tuấn 
Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc 

Chị Tuyết 

0942.938.979 
Kinh doanh thủy sản 

39 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 496 Đường Bà Triệu, thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

40 
Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực 

Miền Bắc VN  
KKT Nghi Sơn, TX Nghi Sơn 0983.995.822 Sản xuất dầu thực vật 

41 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Tổ dân phố Hạnh Phúc, P Hải Ninh, TX 

Nghi Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

42 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Tổ dân phố Liên Hải, P Hải Thượng, TX 

Nghi Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

43 Công ty CP Siêu thị A&S  Tiểu khu III, P Hải Hoà, TX Nghi Sơn 
Đỗ Anh Tuấn 

0941.296.688 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

44 
Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại 

và sản xuất Anh Khôi 

Thôn Diễm Thành, xã Hợp Thành, huyện 

Triệu Sơn 
0966.247.123 

Sản xuất thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt: Sơn Mộc Trà 

45 
Công ty TNHH MTV POLYWELL 

Creation 
Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn 0915.228.735 Bếp ăn tập thể 

46 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 66B Phố Thiều, xã Dân Lý, huyện 

Triệu Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

47 Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 
Khu A, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn 
 

Sản xuất thực phẩm, 

Bếp ăn tập thể 

48 Công ty TNHH Vaude Việt Nam 
Khu gạch lát, đường Trần Phú, P Lam 

Sơn, TX Bỉm Sơn 
02373.776.776 Bếp ăn tập thể 

49 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  
Số 53 Trần Phú, P Ba Đình, TX Bỉm Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

50 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

17 đường Hai Bà Trưng, P Ngọc Trạo, 

TX Bỉm Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 



5 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

51 Nhà hàng Long Trâu  
Xuân Phong, thị trấn Bến Sung, huyện 

Như Thanh 

Quách Văn Long 

0988.702.968 
Dịch vụ ăn uống 

52 Nhà hàng Thanh Thanh  
Số nhà 282, khu phố 2, thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh 
02372.261.478 

Dịch vụ ăn uống, sản 

xuất nem ống 

53 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 432 Khu phố 3, thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

54 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi  - 

Siêu thị Miền Tây Như Thanh  

Khu 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như 

Thanh 

Nguyễn Thị Xuyến 

0237.381.8868 
Kinh doanh thực phẩm 

55 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 478 Ngô Quyền, P Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

56 
Công ty TNHH DVTM sản xuất và chế 

biến Xuân Thanh 
Thôn 3, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn Anh Thanh 

Sản xuất sứa muối, sứa 

ăn liền 

57 Công ty CP hải sản Vân Xuân 
Lô 17 Cảng Hới, xã Quảng Tiến, TP 

Sầm Sơn 

Chị Vân 

0977.950.515 
Kinh doanh thủy sản 

58 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Khu phố Phúc Đức, P Quảng Tiến, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

59 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Co.opMart Thanh Hóa - Cửa hàng 

CoopFood TH Sầm Sơn  

Số 88 Lê Lợi, khu phố Thành Ngọc, P 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

60 Hộ kinh doanh Công Chung 
Đường Lê Thánh Tông, P Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 
 Kinh doanh hải sản 

61 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai 
45 đường Lê Thánh Tông, P Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 
 Kinh doanh hải sản 

62 Hộ kinh doanh Sâm Lê 
Đường Lê Thánh Tông, P Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 
 Kinh doanh hải sản 

63 
Công ty CP Tập đoàn Miền núi - Siêu thị 

Miền Tây Thường Xuân  

Phố 2, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân 

Nguyễn Thị Xuyến 

0237.381.8868 
Kinh doanh thực phẩm 

64 Cơ sở Lê Thị Hồng 
Thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện 

Thường Xuân 

Lê Thị Hồng 

0942.031.078 

Sản xuất nem, giò, chả, 

xúc xích 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

65 
Công ty TNHH Dịch và thương mại 

Phương Tuyên 

Khu phố 3, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân 

Lương Văn Phương 

0912.522.664 
Kinh doanh thực phẩm 

66 
Trung tâm Thương mại Xanh Lam Sơn – 

Công ty CP Mía đường Lam Sơn 
Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân 0237.899.6667 

Dịch vụ ăn uống, kinh 

doanh thực phẩm 

67 Công ty TNHH Đức Giang  Thôn 6, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân 0916.520.567 Sản xuất bánh, kẹo 

68 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Thôn Minh Thành 2, xã Xuân Bái, huyện 

Thọ Xuân 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

69 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce 

Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

70 
Công ty CP ĐT&PT Thương mại Việt 

Nam  

Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 
0975.886.279 Kinh doanh thực phẩm 

71 Công ty TNHH XD và TM Hải Quan Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương 0237.367.1598 Kinh doanh thực phẩm 

72 
Hộ kinh doanh Phạm Thị Việt (cơ sở sản 

xuất lương thực thực phẩm Hải Quan) 
Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương  Sản xuất thực phẩm 

II BCĐ VSATTP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH, KHU LỄ HỘI  

1 Khu di tích Đền Nưa, Đền Am Tiên Xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn   

2 Khu di tích Đền Phủ Na Xã Xuân Du, huyện Như Thanh   

3 
Khu di tích Đền Sòng Sơn, Đền Chín 

Giếng 
P Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn   

4 Khu di tích Lam Kinh Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân   

5 Khu di tích Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên P Trường Sơn, TP Sầm Sơn   

6 Đền Bà Triệu, Khu di tích Đền Hàn Xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc   

7 Khu di tích Cửa Đạt, Đền Cầm Bá Thước Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân   



Phụ lục 02: 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày          tháng        năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

1 Cơ sở nước uống đóng chai Thành Đạt Thôn 7, xã Quảng Phú, TPTH 0966.804.952 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 

2 Cơ sở Lê Minh Tân  
Số 12 Nguyễn Phương, P Tân Sơn, 

TPTH 

Lê Minh Tân 

0915.443.968 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

3 Cơ sở Gas Việt Ánh  
Thôn Đông Hưng, P Quảng Đông, 

TPTH 

Nguyễn Sỹ Việt 

0977.682.671 

Sản xuất đá thực 

phẩm 

4 Cơ sở sản xuất Thành Trung 
Số 274 Lê Thánh Tông, P Đông Sơn, 

TPTH 
0973.858.218 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

5 Cơ sở Sơn Thủy 
457 Đình Hương, Thôn 7, P Đông 

Cương, TPTH 
0913.711.145 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

6 Cơ sở Viên Nhâm 
210 phố Nam Sơn, P An Hoạch, 

TPTH 
0982.940.535 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

7 Công ty TNHH Tân Nam Phong  Khu A - Khu CN Lễ Môn, TPTH 0237.391.3282 
Sản xuất bao bì thực 

phẩm 

8 Cty CP Đầu tư và phát triển Vicenza Lô A, KCN Lễ Môn, TPTH 0237.379.9999 Bếp ăn tập thể 

9 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

LK21-22 NƠ 01 Khu Đô Thị Nam 

Thành Phố, Đường Âu Cơ, Phường 

Đông Vệ, TPTH 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

10 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Co.opMart Thanh Hóa - Cửa hàng 

CoopFood TH Tecco Towers  

Tầng 1, căn hộ 102, chung cư số 1 

Tecco Towers tại Lô CC2, đường 

vành đai Đông tây, P. Đông Vệ, TPTH 

Nguyễn Văn Dũng 

091.185.9333 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

11 Công ty TNHH Huy Hoàng  

Khu A, KCN Lễ Môn, P. Quảng 

Hưng; 

05+07 và 19 Đại lộ Lê Lợi, TPTH 

Lưu Quang Hưng 

0237.3856.812 
Sản xuất kem 



2 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

12 Công ty CP Visaco 
KCN Lễ Môn, P Quảng Hưng, TP 

Thanh Hóa 

Anh Lư  

0912.955.927 

Sản xuất muối, bột 

canh 

13 Công ty TNHH Thương mại Long Anh  
Lô CC3-3 Khu Công nghiệp Tây Bắc 

Ga, P. Đông Thọ, TPTH 

Anh Bảy 

02373.856.998 

Kinh doanh thực 

phẩm 

14 
Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam - 

Nhà máy sữa Lam Sơn  
KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, TPTH 02373.912.540 

Kinh doanh thực 

phẩm 

15 
Chi nhánh Công ty TNHH Siêu thị Mini 

Kmart Thanh Hóa  

Số 340 Trường Thi, phường Điện 

Biên, TPTH 
02373.888.630 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

16 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Co.opMart Thanh Hóa - Cửa hàng 

CoopFood TH   

Tầng 1, Lô 01, LK 19, KĐT mới 

Đông Sơn, P An Hưng, TPTH 

Nguyễn Văn Dũng 

0911.859.333 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

17 Nhà hàng lẩu nấm Việt Thanh 
Lô 01+02 - MB C4 phố Lê Trung 

Giang, P Đông Vệ, TPTH 

0813.016.888 

0379.913.789 
Dịch vụ ăn uống 

18 Nhà hàng lẩu nấm Hoàng Long 
Số 05 Nguyễn Duy Hiệu, P Đông 

Hương, TPTH 
0977.243.656 Dịch vụ ăn uống 

19 

Cửa hàng ăn uống PICO-Chi nhánh 

Công ty CP dịch vụ cà phê Cao Nguyên 

tại Thanh Hóa  

Số 240 Lê Hoàn, P Ba Đình, TPTH 

Lê Thái Anh 

0984.489.382 

  

Dịch vụ ăn uống 

20 

Highlands Coffee Phù Đổng-CN Công 

ty CP dịch vụ cà phê Cao Nguyên tại 

Thanh Hoá  

68 Dương Đình Nghệ, P Đông Thọ, 

TPTH 
0237.6258.866 Dịch vụ ăn uống 

21 
Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp Xuân 

Minh 
Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa 

Anh Hạnh  

0902.294.368 

Sản xuất, sơ chế rau, 

củ, quả 

22 
Chi nhánh công ty CP ô tô Trường Hải 

tại Thanh Hóa   
Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa 0933.805.599 Bếp ăn tập thể 

23 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

474 Phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

24 Công ty TNHH Lĩnh Nam  
Khu phố Phú Đông, P Hải Lĩnh, TX 

Nghi Sơn 

Hoàng Văn Nam 

0969.051.999 
Dịch vụ ăn uống 



3 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

25 
Công ty TNHH TM-DV Xuất nhập 

khẩu Mạnh Hùng (NH Nghi Sơn Foods) 

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, TX 

Nghi Sơn 
0373.359.491 Dịch vụ ăn uống 

26 Cơ sở Lê Duy Biên  
Thôn Nhân Hưng, P Hải Ninh, thị xã 

Nghi Sơn 

Lê Duy Biên 

0912.074.166 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

27 Công ty TNHH Linh Minh Nhật Xuân Hoà, P Hải Hoà, TX Nghi Sơn 0936.478.799 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 

28 Công ty TNHH muối Đức Hậu 
Tổ dân phố Nam Châu, phường Hải 

Châu, TX Nghi Sơn 
0961.389.369 Sản xuất muối 

29 
Cty TNHH cơ khí chế tạo và Bê tông 

Fecon Nghi Sơn 
KCN số 4, TX Nghi Sơn 

Trịnh Ngọc Trường 

0237.390.0101 
Dịch vụ ăn uống 

30 
Công ty CP Tập đoàn Miền Núi - Siêu 

thị miền tây Lang Chánh) 

Phố 1, thị trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh 
0237.381.8868 

Kinh doanh thực 

phẩm 

31 Hộ kinh doanh Kiên Thúy 
Khu phố Phống Bàn, thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Nguyễn Thị Thúy  

0985732799 

Kinh doanh thực 

phẩm 

32 Hộ kinh doanh Xuân Mai 
Thôn Pọong, xã Giao Thiện, huyện 

Lang Chánh 

Phạm Thị Mai 

0974.247.895 

Kinh doanh thực 

phẩm 

33 Công ty Cổ phần Thương mại Bỉm Sơn 

Cửa hàng Greenmart Bá Thước, Khu 

phố 4, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 

Nguyễn Văn Thành 

0948.426.175 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

34 Cửa hàng C-Mart 
Phố Điền Lư, xã Điền Lư, huyện Bá 

Thước 

Đỗ Tất Cường 

0969.270.345 

Kinh doanh thực 

phẩm 

35 Nhà hàng Hùng Hiền 
SN 89, Phố 3, thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước 

Lê Mạnh Hùng  

0373.880.123 

0917.043.063 

Dịch vụ ăn uống 

36 Nhà hàng Tuyết Huy 
Phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 
Lê Thị Tuyết Dịch vụ ăn uống 

37 Nhà hàng Chung Lan 
Phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 
Ngô Thị Lan Dịch vụ ăn uống 



4 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

38 
Công ty CP Tập đoàn Miền Núi - Siêu 

thị Miền Tây Bá Thước 

Phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 
0237.381.8868 

Kinh doanh thực 

phẩm 

39 Puluong OHAYO Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Hà Thanh Lịch 

0984.770.903 
Dịch vụ ăn uống 

40 Puluong discovery Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Hà Văn Thịnh 

0868.355.346 
Dịch vụ ăn uống 

41 Ciedle puluong Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Nguyễn Phong Lộc 

0862.356.868 
Dịch vụ ăn uống 

42 Công ty Cổ phần may Tân Tiến Phát  
Thôn Ngọc Chẫm, xã Thăng Long, 

huyện Nông Cống 
0237.375.1965 Bếp ăn tập thể 

43 Công ty Cổ phần Việt Mountain Xã Trung Thành, huyện Nông Cống 0798.889.191 

Sản xuất thực phẩm 

bổ sung: sữa hạt, 

mật ong... 

44 Công ty TNHH Hoàng Đỗ Miền Trung Xã Trường Minh, huyện Nông Cống 
Anh Hổ  

0398.497.222 

Sản xuất cà phê 

rang xay 

45 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 809 Lam Sơn, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

46 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Thôn Bi Kiều, Xã Trung Chính, huyện 

Nông Cống 

Nguyễn Văn Quý 

02471.066.866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

47 Công ty TNHH Long Tơ  
Đường Lam Sơn, tiểu khu Đông Hòa, 

thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống 

Nguyễn Tuấn Anh 

0237.383.9021 

Kinh doanh thực 

phẩm 

48 
Công ty Cổ phần chế biến nông sản 

Trung Thành 
Xã Trung Thành, huyện Nông Cống  

Sản xuất thực phẩm 

đóng hộp 

49 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Xuân Thắng TX 

Xóm 4, xã Xuân Thắng, huyện Thọ 

Xuân 

0335.158.879  

Lê Văn Quyền 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

50 Công ty TNHH Ngôi Sao Tín Phát  
Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân 
0912022552 

Kinh doanh thực 

phẩm 

51 
Chi nhánh AS Thọ Xuân - Công ty CP 

Siêu thị A&S  

Hữu Lễ 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ 

Xuân 

Đỗ Anh Tuấn 

0941.296.688 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 



5 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

52 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 

Nam 

Khu 3, đường Lam Sơn, thị trấn Thọ 

Xuân, huyện Thọ Xuân 

Anh Hùng  

0915.151.081 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

53 Nhà hàng Lá Cọ Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Vũ Thị Hậu Dịch vụ ăn uống 

54 Nhà hàng Lam Sơn Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân Nguyễn Văn Tuấn Dịch vụ ăn uống 

55 Cơ sở Hùng Hoa Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân Ngô Văn Hùng Sản xuất bánh gai 

56 Nhà hàng Ánh Hải Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Văn Ánh  

0978.149.595 
Dịch vụ ăn uống 

57 Nhà hàng Đồng Sen Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Đỗ Xuân Đồng 

 0984.118.810 
Dịch vụ ăn uống 

58 Nhà hàng An Phúc Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Thành Chương  

0839.645.999 
Dịch vụ ăn uống 

59 Nhà hàng Sơn Trang Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương 
Lê Văn Giang 

 0909.855.568 
Dịch vụ ăn uống 

60 Nhà hàng Hải Nga Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương 
Nguyễn Văn Hải  

0986.676.368 
Dịch vụ ăn uống 

61 Nhà hàng Quân Dậu Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương 
Hoàng Thị Dậu  

0964.764.579 
Dịch vụ ăn uống 

62 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 155 Thôn Minh Thịnh, Xã Minh 

Lộc, Huyện Hậu Lộc 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

63 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 

Nam 

Thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, 

huyện Hậu Lộc 

Anh Hùng  

0915.151.081 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

64 Công ty TNHH Diêm Phố 
Thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Đồng Thị Hoan 

Sản xuất, chế biến 

nước mắm 

65 Công ty TNHH Hòn Nẹ 
Thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Nguyễn Văn Thuật 

Chế biến gia vị thực 

phẩm, san chiết 

nước mắm 

66 Trung tâm Centre Tân Lộc 
Khu Trung tâm, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trương Nho Vũ Dịch vụ ăn uống 



6 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

67 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 12 Phạm Bành, Khu 1, thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc 

Nguyễn Văn Quý 

02471.066.866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

68 Tạp hóa Linh Nhung 
Khu Trung tâm, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trần Mạnh Linh 

Kinh doanh thực 

phẩm 

69 Tạp hóa Lưu Thị Vân 
Khu Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Lưu Thị Vân 

Kinh doanh thực 

phẩm 

70 Tạp hóa Trần Văn Nguyên 
Khu Tân Đồng, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Trấn Văn Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm 

71 Gia đình sữa 
Khu Trung Thành, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Hoàng Xuân Trung Kinh doanh sữa 

72 Tạp hóa Bùi Văn Kỳ 
Thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Bùi Văn Kỳ 

Kinh doanh thực 

phẩm 

73 Tạp hóa Trịnh Hữu Tuyến 
Thôn Hoa Phú, xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Trịnh Hữu Tuyến 

Kinh doanh thực 

phẩm 

74 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông 

sản T9 

Thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

Anh Trưởng 

0986.007.436 
Sơ chế ớt đóng túi 

75 
Công ty CP Tập đoàn Miền núi - Siêu 

thị Miền Tây Như Xuân  

Phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như 

Xuân 

Nguyễn Thị Xuyến 

0237.381.8868 

Kinh doanh thực 

phẩm 

76 Nhà hàng Cơm Việt  
Khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân 

Định Thị Linh 

0934.911.989 
Dịch vụ ăn uống 

77 Nhà hàng Thành Hạnh  
Khu phố Xuân Chính, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 

Cao Văn Thành 

0969.637.299 
Dịch vụ ăn uống 

78 Công ty TNHH lương thực Thuần Dũng Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa 
Anh Thẩn  

0965.235.998 
Sơ chế lúa, gạo 

79 Nhà hàng Lâm Oanh 
Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 

Ngọ Duy Lâm 

0948.367.916 
Dịch vụ ăn uống 

80 Nhà hàng Sen 
Tiểu khu 7, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 

Nguyễn Công Đông 

0986.215.513 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

81 Dịch vụ ăn uống Hải Yến 
Thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu 

Hóa 

Lê Tam Hải 

0399.216.997 
Dịch vụ ăn uống 

82 Nhà hàng Nhất Tâm 
Thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, 

huyện Thiệu Hóa 

Phạm Khắc Nhật 

0904.017.567 
Dịch vụ ăn uống 

83 Nhà hàng Chung Hai 
Tiểu khu Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 

Lê Tam Chung 

0981.536.789 
Dịch vụ ăn uống 

84 Nhà hàng Phúc Thái 
Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 

Lê Anh Thọ 

0974.689.128 
Dịch vụ ăn uống 

85 Nhà hàng Ngọc Toản 
Cơ sở 1: Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

Cơ sở 2: Xã Nga An, huyện Nga Sơn 

Mai Văn Toản 

 0989.654.019 
Dịch vụ ăn uống 

86 Công ty TNHH TM Tài Thơm 
Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện 

Nga Sơn 
 

Kinh doanh thực 

phẩm 

87 Nhà hàng Hoàng Lan II 
Thôn Yên Ninh, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 

Mai Thị Lan 

0981.864.336 
Dịch vụ ăn uống 

88 Nhà hàng Thịnh Lịch Thôn 8, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn 
Thịnh Văn Lịch 

0237.365.3094 
Dịch vụ ăn uống 

89 Cơ sở Đặng Văn Sơn 
Thôn Bạch Đằng, xã Nga Bạch, huyện 

Nga Sơn 
0972.360.496 

Sản xuất, kinh 

doanh mắm và sản 

phẩm dạng mắm 

90 Nhà hàng Huyên Mến Xóm 6, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 
Hoàng Thị Mến 

0948.501.053 
Dịch vụ ăn uống 

91 Nhà hàng Vũ Bảo Thôn 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn 
Vũ Văn Bảo  

0982.256.169 
Dịch vụ ăn uống 

92 Hộ kinh doanh Trần Thị Thuý Xóm 4, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn 0237.227.2037 
Sản xuất nước uống 

đóng chai 

93 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  
Xóm 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.1066.866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

94 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Tiểu khu Yên Hạnh 2, thị trấn Nga 

Sơn, huyện Nga Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.1066.866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ Điện 

thoại 
Loại hình 

95 
Cơ sở sản xuất bánh mỳ, bánh sinh nhật 

Mai Phương 

Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 

Mai Xuân Sinh 

0915.464.168 

Sản xuất bánh mỳ, 

bánh sinh nhật 

96 Hộ kinh doanh Mai Luận 
Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn 
0963.177.334 

Kinh doanh thực 

phẩm 

97 Nhà hàng Đô Thị  
Khu phố 1, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc 
Lê Ngọc Hân Dịch vụ ăn uống 

98 Nhà hàng Phương Thủy 
Khu phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc 

Nguyễn Thị Phương 

0977.751.430 
Dịch vụ ăn uống 

99 Công ty TNHH Thương mại Thọ Thanh 

Trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Lam 

Sơn, huyện Thọ Xuân; 

Địa chỉ kinh doanh: Xã Kiên Thọ, 

huyện Ngọc Lặc 

0912.082.641 
Kinh doanh thực 

phẩm 

100 
Công ty TNHH Thương mại Ngọc 

Nhâm  

Cửa hàng Greenmart Ngọc Lặc, Phố 

Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc 

Nguyễn Văn Thành 

0948.426.175 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

101 

Công ty CP Sản xuất chế biến Nông, 

Lâm sản và Vật tư Nông nghiệp Phúc 

Thịnh 

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc 

A Chung PGĐ 

0868.401.888 

Sản xuất tinh bột 

sắn 

102 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Khu phố Nam Sơn, thị trấn Rừng 

Thông, huyện Đông Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

0247.106.6866 

Sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

103 
Công ty TNHH kinh doanh lương thực 

và thực phẩm Thành Đạt 

Thôn Thọ Phật, xã Đông Hoàng, 

huyện Đông Sơn 
0935.975.269 

Sơ chế thịt gia súc 

gia cầm, thủy sản 



Phụ lục 03: 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG MÙA DU LỊCH NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày          tháng        năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

1 
Khách sạn Avenue - CN Công ty 

TNHH đầu tư và phát triển Thẩm Gia 

33 Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Loan 

0846.641.333  
Dịch vụ ăn uống 

2 
CN Công ty CP du lịch giải trí An 

Bình Mai Việt Nam 

KDL Vạn Chài, Đường Hồ Xuân Hương,  

P. Quảng Cư, TP Sầm Sơn 

Chị Thủy 

0857.670.226  
Dịch vụ ăn uống 

3 Nhà khách hội Chữ Thập Đỏ 47 Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 0903.293.460 Dịch vụ ăn uống 

4 
Công ty TNHH đầu tư và du lịch Biển 

Nhớ 

01 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Chị Xuân 

0915.528.009 
Dịch vụ ăn uống 

5 
DNTN thương mại du lịch Thăng 

Long 

67 Hồ Xuân Hương - P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Sáu 

0915.041.488 
Dịch vụ ăn uống 

6 
Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

54 Nguyễn Du + 57A Hồ Xuân Hương, P. 

Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Vũ Thanh Sơn Dịch vụ ăn uống 

7 DNTN Khách sạn du lịch Đức Thắng 15 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn Nguyễn Hữu Đức Dịch vụ ăn uống 

8 Nhà khách Lê Lợi 02 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
Đỗ Thị Loan 

0237.382.1951  
Dịch vụ ăn uống 

9 Khách sạn Ngọc Hiền 01 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Trần Thị Hiền 

0913.304.262 
Dịch vụ ăn uống 

10 Khách sạn Đức Thành 
57 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Phạm Công Hưng Dịch vụ ăn uống 

11 Khách sạn Sơn Trang 1 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP. Sầm Sơn 

Vũ Như Sơn 

0926.268.888  
Dịch vụ ăn uống 

12 Khách sạn Hương Biển 
37 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Nguyễn Thái Triệu Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

13 

Khách sạn Phượng Hoàng 2 - Công ty 

TNHH Kinh doanh vật tư tổng hợp 

Phú Hưng 

Khu phố Trung Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Nguyễn Xuân Hiền Dịch vụ ăn uống 

14 Khách sạn Đông Dương 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
0237.382.1289 Dịch vụ ăn uống 

15 Khách sạn Thành Minh 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Lâm Dịch vụ ăn uống 

16 
Cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc Nhà 

nghỉ Tường Huệ 
Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Văn Hoàng 

0965222277 
Dịch vụ ăn uống 

17 
Khách sạn Long Thành 1 - Công ty CP 

thương mại DL và XD Long Châu 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Sinh 

0962.053.678 
Dịch vụ ăn uống 

18 
Khách sạn Long Thành 2 - Công ty CP 

thương mại DL và XD Long Châu 

Bãi D, Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Hà Thị Tuyển Dịch vụ ăn uống 

19 
Khách sạn Long Thành 3 - Công ty CP 

thương mại DL và XD Long Châu 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Sinh 

0962.053.678 
Dịch vụ ăn uống 

20 Khách sạn HTH Ruby 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Lê Hữu Thành Dịch vụ ăn uống 

21 
Khách sạn Biển Đợi - Công ty CP 

Dịch vụ thương mại Tân Hoàng Hà 

45 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Lê Thị Huyền Thanh Dịch vụ ăn uống 

22 Khách sạn Bình Dương 05 Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn Phạm Thị Kỷ Dịch vụ ăn uống 

23 Khách sạn Sông Gianh 03B Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
Lê Văn Tạo 

0915.433.902 
Dịch vụ ăn uống 

24 
Khách sạn King - Công ty TNHH Đầu 

tư xây dưng và PTHT Hợp Lực 
02 Lê Văn Tám, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

 
Dịch vụ ăn uống 

25 Khách sạn Hồng Thanh 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
0237.382.6789 Dịch vụ ăn uống 

26 
Khách sạn Thanh Long - DNTN du 

lịch thương mại Thanh Long 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Trần Trí Thành Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

27 
Nhà hàng Chinh Thủy - DNTN Thủy 

Chinh 

Khu phố Hồng Thắng, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Minh Toàn 

0903.456.233  
Dịch vụ ăn uống 

28 
Nhà hàng Moscow – Khách sạn 

Moscow 

Khu phố Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Tuấn Cường 

0914.854.556  
Dịch vụ ăn uống 

29 Khách sạn Hà Nội 14 Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Hương 

0978.107.888 
Dịch vụ ăn uống 

30 Khách sạn Ngọc Lan 07 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
 

Dịch vụ ăn uống 

31 Khách sạn Sao Mai 04 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn  Dịch vụ ăn uống 

32 
Khách sạn Lam Sơn - Công đoàn 

Thanh Hóa 
02 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 0373821373 Dịch vụ ăn uống 

33 
Nhà hàng Nam Phương - DNTN dịch 

vụ và du lịch Nam Phương TH 
Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn 

Trần Hoài Nam 

0904.041.567  
Dịch vụ ăn uống 

34 
Khách sạn Hưng Thịnh - DNTN 

Khách sạn và du lịch Hưng Thịnh TH 
25 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang 0906.260.007  
Dịch vụ ăn uống 

35 
Khách sạn Chinh Thủy - DNTN Thủy 

Chinh 

06 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Đinh Văn Minh 

0836.895.161 
Dịch vụ ăn uống 

36 
Khách sạn Tuyền Châu - DNTN 

Tuyền Châu 

Thôn Trung Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Vũ Ngọc Liên Dịch vụ ăn uống 

37 
Khách sạn Vạn Xuân - Công ty TNHH 

xây dựng Toàn Thắng 
01 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn Cao Duy Sớm Dịch vụ ăn uống 

38 
Khách sạn Đại Nam 2 - Công ty 

TNHH Đại Nam 
12 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Hoài Nam 

0979.690.895 
Dịch vụ ăn uống 

39 
Khách sạn Biển Vàng - Công ty CP 

Dịch vụ du lịch Biển Vàng 
24 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Minh Thành 

0986.529.968  
Dịch vụ ăn uống 

40 
Khách sạn Minh Hương - DNTN du 

lịch Minh Hương 
16 Lê Văn Tám, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Thu Hương 

0984.731.573  
Dịch vụ ăn uống 

41 
Khách sạn Tiến Long - Hộ KD cá thể 

Phạm Thị Tiến 

32 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thành Hiếu 

0799.101.080  
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

42 
Khách sạn Thùy Linh - DNTN 

TM&DL Thùy Linh 

33 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Minh 

Hương 0914.335.900  
Dịch vụ ăn uống 

43 Khách sạn Elena 
30/01 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Trang 

0912.201.467 
Dịch vụ ăn uống 

44 Khách sạn Green 
37 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Văn Thị Nga Dịch vụ ăn uống 

45 Khách sạn Phúc Anh 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
 Dịch vụ ăn uống 

46 
Khách sạn Bình Hiển - DNTN Bình 

Hiển 
26A Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Văn Hậu 

0914.488.515  
Dịch vụ ăn uống 

47 Khách sạn Ngọc Long 15B Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Lan 

0972.890.409  
Dịch vụ ăn uống 

48 Khách sạn Hello 13 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Văn Thức 

0369.490.874  
Dịch vụ ăn uống 

49 
Khách sạn Crown - CTCP xây dựng 

Sơn Trang 
19 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn Nguyễn Hữu Liên Dịch vụ ăn uống 

50 Khách sạn Hoàng Kim 
15 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Hà Văn Thắng 

0965.336.336 
Dịch vụ ăn uống 

51 Khách sạn Vũ Phong Prime 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
0237.885.5555 Dịch vụ ăn uống 

52 
Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & 

Resort 
Phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn  Dịch vụ ăn uống 

53 
CN Khách sạn Sông Mã - Công ty CP 

Cấp nước Thanh Hóa 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, 

TP. Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Hương 

0918.306.338  
Dịch vụ ăn uống 

54 Khách sạn Hoa Hồng 1 
35 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, TP. 

Sầm Sơn 

Cao Thị Tâm 

0903.493.878 
Dịch vụ ăn uống 

55 Khách sạn Bông Hồng 
Đường Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 
0237.321.3988 Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

56 
Khách sạn Royal - Công ty TNHH TM 

và DL Hoàng Vân 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Dũng 

0912.329.999  
Dịch vụ ăn uống 

57 
Khách sạn Thùy Dương 1 - Công ty 

TNHH TM DL&XD An Phú 

07 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Mai Thị Thưởng 

02373.321.664  
Dịch vụ ăn uống 

58 Khách sạn Thùy Dương 2 
33 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Mai Thị Thưởng 

0968.053.768 
Dịch vụ ăn uống 

59 
Khách sạn Trống Đồng 3 - Công ty 

TNHH TM Quang Cường 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Loan 

0903.279.155 
Dịch vụ ăn uống 

60 Khách sạn Hương Lý 21 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Qúy Ninh 

0988.225.043  
Dịch vụ ăn uống 

61 
Khách sạn Phương Linh 1 - Công ty 

TNHH Na-Đan 
02 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Sửu 

02373.823.288 
Dịch vụ ăn uống 

62 
Nhà khách điện lực Miền Bắc - Công 

ty điện lực Thanh Hóa 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Thêm 

0237.324.2377  
Dịch vụ ăn uống 

63 
Khách sạn Thế Anh 2 - Hộ KD Lê Thị 

Loan 

87A Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Loan 

0386.688.699  
Dịch vụ ăn uống 

64 
Nhà hàng Thịnh Sánh - Hộ KD Hà 

Viết Thịnh 

49 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Cao Thị Sánh 

0838.214.781  
Dịch vụ ăn uống 

65 Khách sạn Phương Linh 2 
55 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Đỗ Chương 

0237.382.1346  
Dịch vụ ăn uống 

66 Khách sạn Tâm Lộc Phát 
02 Nguyễn Thị Lợi, P. Bắc Sơn,  

TP Sầm Sơn 

0983.256.378 

0964.883.612 
Dịch vụ ăn uống 

67 Khách sạn Tân Trường Sơn Legacy 
Khu đô thị FLC Lux City Sầm Sơn, P. 

Quảng Cư, TP Sầm Sơn 

Văn Đình Sơn 

0913.549.429 
Dịch vụ ăn uống 

68 Khách sạn Phương Anh 
07 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Cù Thị Hương 

0912.142.181 
Dịch vụ ăn uống 

69 Khách sạn BMC Sầm Sơn 75 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Hoàng Cao Tỉnh 

0912.326.425  
Dịch vụ ăn uống 
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70 Khách sạn Hoa Mai 
Khu phố Sơn Hải, 01 Thanh Niên, P. 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
0972.532.617 Dịch vụ ăn uống 

71 
CTCP đầu tư du lịch và khách sạn Hoa 

Mai - Nhà hàng Hoa Mai 

34 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Đỗ Minh Văn 

0913.047.626  
Dịch vụ ăn uống 

72 Khách sạn Trung Đông 
02 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Hương 

0912.028.367  
Dịch vụ ăn uống 

74 DNTN Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 08 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Đặng Thị Phượng 

0945.316.485  
Dịch vụ ăn uống 

75 
Gold Hotel - Công ty TNHH Gold 

Sầm Sơn 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Nhung 

0237.382.1888  
Dịch vụ ăn uống 

76 
Light house Home stay - Hộ KD 

Nguyễn Thị Hoà 
09 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Hòa 

0974.854.888  
Dịch vụ ăn uống 

77 Trung tâm điều dưỡng ngành than 41 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Viên Đình Hoàn 

0984.365.875 
Dịch vụ ăn uống 

78 Nhà nghỉ Sầm Sơn - Bộ Tài Chính 08 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
Hồ Đình Bảy 

0983.244.605  
Dịch vụ ăn uống 

79 Khách sạn Nam Phong 17 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 0945.248.363 Dịch vụ ăn uống 

80 Khách sạn Sơn Trang 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
02373.297.666 Dịch vụ ăn uống 

81 
Khách sạn Hoàng Thái - Công ty 

TNHH TM Hoàng Thái 
03D Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Nhàn 

0947.789.999  
Dịch vụ ăn uống 

82 
Trung tâm điều dưỡng PHCN Sầm 

Sơn - Bộ Công Thương 
06 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Mai Kim Tân 

0912.605.772 
Dịch vụ ăn uống 

83 Công ty TNHH Quy Sơn 
11 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Cao Đăng Quy 

0918.252.983 

Kinh doanh hải 

sản, dịch vụ ăn 

uống 

84 Khách sạn Hải Lý Đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 
Văn Thị Lý 

0237.382.2819  
Dịch vụ ăn uống 
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85 
Khách sạn Minh Hạnh - CTCP Minh 

Hạnh Đại Lộc 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Trần Trí Minh 

0982.229.146  
Dịch vụ ăn uống 

86 Khách sạn Dragon Style 25 Lê Lợi, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Lê Trường Sơn 

0237.898.6888 
Dịch vụ ăn uống 

87 Khách sạn Dragon Sea 
43 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
0373.821.028 Dịch vụ ăn uống 

88 
Khách sạn Vũ Sơn - Nhà hàng Tuấn 

Vũ 
Đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Hồng Lê 

0979.666.869  
Dịch vụ ăn uống 

89 DNTN Du lịch - khách sạn Minh Châu 
119 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đinh Sỹ Đức 

0237.382.7686  
Dịch vụ ăn uống 

90 
Khách sạn Bảo Anh - DNTN Trần 

Mạnh Đại 

109 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đặng Thị Lan 

0977.831.489  
Dịch vụ ăn uống 

91 DNTN Du lịch Newstar 

Nhà bà Trương Thị Lợi, đường Hồ Xuân 

Hương, KP Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Trương Thị Lợi 

0965.141.689  
Dịch vụ ăn uống 

92 Khách sạn Hà Nội 1 KP Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn 
Trương Thị Lan Anh 

02373.823.238  
Dịch vụ ăn uống 

93 

Khách sạn Hoàng Gia Luxury - Công 

ty TNHH MTV TM&DL Hoàng Gia 

Luxury 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Hồng 

0988.778.006  
Dịch vụ ăn uống 

94 Khách sạn Hà Nội 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Hoàng Mão 

0978.485.115  
Dịch vụ ăn uống 

95 
Khách sạn Nhân Đức - Công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại Nhân Đức 
KP Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Hải Nhân 

0912.021.631 
Dịch vụ ăn uống 

96 Khách sạn Blue Ocean 
08 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Vũ Xuân Nhân 

0914.995.777  
Dịch vụ ăn uống 

97 
Khách sạn Thái Lan - Công ty TNHH 

DV-DL-TM Thái Lan 

116 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Lan 

0986.083.503 
Dịch vụ ăn uống 
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98 
Khách sạn Hoa Phượng - Công ty 

TNHH TM Huy Hỷ 

05 Tô Hiến Thành, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Vũ Thị Song Hỷ 

0915.245.947  
Dịch vụ ăn uống 

99 
Nhà điều dưỡng phục hồi sức khỏe 

BQL Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Huyền Trang 

0946.780.967  
Dịch vụ ăn uống 

100 Trung tâm điều dưỡng Ban Cơ Yếu 
53 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Phạm Ngọc Tiến 

0943.905.868  
Dịch vụ ăn uống 

101 
Trung tâm điều dưỡng PHCN Sầm 

Sơn - Bộ Xây dựng 

51 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Vũ Quang Tiến 

0903.488.288  
Dịch vụ ăn uống 

102 
Nhà hàng Marron - Công ty TNHH 

Marron 

117 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lương Khánh Linh 

0988.312.831  
Dịch vụ ăn uống 

103 
Khách sạn Vũ Gia - DNTN Du lịch Vũ 

Gia 
KP Bắc Kỳ, Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Vũ Thị Thoa 

0904.225.955  
Dịch vụ ăn uống 

104 
Khách sạn Phú Hồng 3 - Công ty CP 

XD&DV kỹ thuật Thành Minh 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đào Thị Yến 

0975.661.593  
Dịch vụ ăn uống 

105 Khách sạn Hoa Hồng Sầm Sơn 05 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 0912.393.191 Dịch vụ ăn uống 

106 
Khách sạn Hà Nội Mới - Công ty 

TNHH ĐTTM&DL Hà Nội Mới 

KP Hồng Thắng, P. Quảng Cư, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Đình Nhưng 

0868.365.686  
Dịch vụ ăn uống 

107 
Khách sạn Lai Dinh - Công ty TNHH 

DV&TM Thủy hải sản Lai Dinh 
KP Bắc Kỳ, Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Cao Văn Văn 

0986.437.753 
Dịch vụ ăn uống 

108 Khách sạn Việt Hưng 07-09 Lê Lợi, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Minh 

Hoàn 0949.778.866  
Dịch vụ ăn uống 

109 Khách sạn Công Anh 
107 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Hà Văn Trung 

0973.944.527  
Dịch vụ ăn uống 

110 

Khách sạn Phương Đông - Công ty 

TNHH Khách sạn và du lịch Thanh 

Niên 

07 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Trần Thị Ảnh 

0914.348.869  
Dịch vụ ăn uống 
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111 
Khách sạn Đông Đô - Hộ KD Trịnh 

Cao Thắng 
46 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Trịnh Cao Thắng 

0919.296.076  
Dịch vụ ăn uống 

112 
Khách sạn Kim Xuyến - Công ty 

TNHH DV&DL Kim Xuyến 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng Cư,  

TP Sầm Sơn 

Ngô Thị Xuyến 

0962.746.666  
Dịch vụ ăn uống 

113 
Khách sạn Thanh Bình Gold - Công ty 

CP TM Thanh Bình 

Đường Hồ Xuân Hương, KP Trung Kỳ, P. 

Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Đỗ Minh Hùng 

0961.182.666  
Dịch vụ ăn uống 

114 
Nhà hàng Mái Lá Làng Chài - Công ty 

TNHH TM&DV Đức Anh TH 

KP Hồng Thắng, P. Quảng Cư, TP Sầm 

Sơn 

Cao Sỹ Cường 

0912.029.641  
Dịch vụ ăn uống 

115 Nhà hàng Tuấn Năm 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
 Dịch vụ ăn uống 

116 Nhà hàng Hồng Thanh 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 
Trần Thị Hợp Dịch vụ ăn uống 

117 Khách sạn Mai Trang 
81 Hồ Xuân Hương - P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Thủy 

0237.382.1034  
Dịch vụ ăn uống 

118 Khách sạn Hải Yến 07 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Yến 

0913.036.980  
Dịch vụ ăn uống 

119 Khách sạn Hải Yến 03 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn  Dịch vụ ăn uống 

120 
Khách sạn Thanh Niên - Trung tâm 

bồi dưỡng cán bộ Thanh Thiếu Niên 
08 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 

Đào Văn Tuyên 

0919.588.092  
Dịch vụ ăn uống 

121 Khách sạn Sầm Sơn Star 15B Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Cao Thị Dung 

0987.198.929  
Dịch vụ ăn uống 

122 Khách sạn Vinh Quang 21 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Trương Thị Tuyết 

0847.456.888  
Dịch vụ ăn uống 

123 Khách sạn Cát Đại Lợi 1 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Khuyến 

0936.302.567  
Dịch vụ ăn uống 

124 Khách sạn Cát Đại Lợi 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Khuyến 

0936.302.567  
Dịch vụ ăn uống 



10 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

125 Khách sạn Hoàng Long 
28 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Lý 

0975661964  
Dịch vụ ăn uống 

126 Khách sạn Hoan Long 
12 Thanh Niên, P. Trường Sơn,  

TP Sầm Sơn 

Cao Văn Hoan 

0964.720.630  
Dịch vụ ăn uống 

127 Khách sạn Hoan Long 3 
09 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Văn Thị Thủy Dịch vụ ăn uống 

128 Khách sạn Melanta 
Liền kề 13,14,15 KĐT sinh thái FLC Sầm 

Sơn 

Hà Trung Sơn 

0982.693.366  
Dịch vụ ăn uống 

129 Trung Tâm Đào tạo Sầm Sơn 
Đường Thanh Niên, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Phước Năm 

0936.553.555  
Dịch vụ ăn uống 

130 Khách sạn Samblue 45 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Lê Thị Tú Anh 

0983.364.988 
Dịch vụ ăn uống 

131 Khách sạn Thiên Hoàng 52 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Lê Thị Thoa 

0916.452.302 
Dịch vụ ăn uống 

132 
Ngân hàng chính sách xã hội - Cơ sở 

đào tạo tỉnh 

Đường Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Hoàng Minh Hải 

0982.383.450  
Dịch vụ ăn uống 

133 Khách sạn Bình Minh 32 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn 
Vũ Duy Bình 

0915.373.816 
Dịch vụ ăn uống 

134 Khách sạn Vân Thành 11 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 
Cao Duy Sáng 

0915.679.444  
Dịch vụ ăn uống 

135 

Khách sạn Văn Tùng EK - CN Thanh 

Hóa Công ty CP thương mại và thiết bị 

chuyên dùng Minh An 

10 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Tấn 

0363.249.888 
Dịch vụ ăn uống 

136 Khách sạn Minh Vân 
Đường Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Cao Duy Minh Dịch vụ ăn uống 

137 Nem chua Thuận Sen 
KP Đông Đức, P. Quảng Vinh,  

TP Sầm Sơn 

Lê Thị Sen 

0989.927.096 

Sản xuất nem 

chua 

138 Cơ sở Nguyễn Thị Hiệp Thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn 0977.248.234 Sản xuất sứa 
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139 Cơ sở Phan Thị Sâm 
KP Thành Thắng, P. Quảng Cư, TP Sầm 

Sơn 

Phan Thị Sâm 

0388.088.277 

Sản xuất nước 

mắm 

140 Cơ sở Lê Văn Hoàng 
Nguyễn Thị Lợi, KP Hoan Kính, P. Trung 

Sơn 

Lê Văn Hoàng 

0973.311.538 

Sản xuất nước 

mắm 

141 Cơ sở Phạm Văn Hương Thôn 8, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn 0982.135.426 Sản xuất sứa 

142 Cơ sở Nguyễn Văn Doan Thôn 1, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn 0915.330.964 Sản xuất sứa 

143 Hộ kinh doanh Hạnh Thu 
Đường Lê Thánh Tông, P Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 
 

Kinh doanh hải 

sản 

144 Cơ sở Nguyễn Hữu Tuấn 41 Ngô Quyền, P Bắc Sơn, TP Sầm Sơn 0971.096.888 
Sản xuất nước 

uống đóng chai 

145 Khách sạn Sao Biển 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Hữu Huy 

0989.487.477  
Dịch vụ ăn uống 

146 
Công ty CP HATACO – Khách Sạn 

Moon Light 
KDL biển Hải Tiến, huyện hoằng Hóa 

Vũ Thị Huệ 

0912.507.909  
Dịch vụ ăn uống 

147 
Công ty CP XD Huy Hoàng – Khách 

sạn Huy Hoàng 
Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Đinh Trọng Tuyên 

0989.375.404  
Dịch vụ ăn uống 

148 Hải Tiến Resort 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Phan Văn An 

0936.985.898  
Dịch vụ ăn uống 

149 Khách sạn 559 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Anh Trường 

0983.716.789  
Dịch vụ ăn uống 

150 Khách sạn Ánh Phương 
KDL sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 
 Dịch vụ ăn uống 

151 Khách sạn Bảo An 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Minh Thế 

0966.966.796  
Dịch vụ ăn uống 

152 
Khách sạn Hà nội Xanh – CN Công ty 

TNHH DL&TM Euro tại TH 
Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Trọng Tuấn 

0856.594.568  
Dịch vụ ăn uống 

153 
Khách sạn Hải Thanh-Công ty TNHH 

du lịch và Khách sạn Hải Thanh 

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã 

Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Lê Văn Hùng 

0913.207.205 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

154 Khách sạn Hải Tiến Green 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Vi Văn Tháo 

0935.154.949  
Dịch vụ ăn uống 

155 
Khách sạn Hải Yến – Công ty TNHH 

Du Lịch & DV Hải Yến 

Khu Du Lịch Hải Tiến, xã Hoàng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Công Hòa 

0903.424.333  
Dịch vụ ăn uống 

156 
Khách sạn Hòa Bình – DNTN 

TM&SX Trường Giang 

Thôn Tiền Thôn, xã Hoàng Tiến, huyện 

Hoằng Hóa 

Lã Qúy Đạt 

0942.117.889 
Dịch vụ ăn uống 

157 Khách sạn Hoàng Anh 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Trịnh Thành Nhân 

0982.314.837  
Dịch vụ ăn uống 

158 Khách sạn Hoàng Gia 
Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Hoài Nam 

0944.697.868  
Dịch vụ ăn uống 

159 Khách sạn Hoàng Phương 1 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Vũ Thị Ánh Tuyết 

0888.234.262  
Dịch vụ ăn uống 

160 Khách sạn Kinh Bắc Xã Hoàng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Hữu Lợi 

0983.014.686  
Dịch vụ ăn uống 

161 Khách sạn Lan Sáu 
Thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Quốc Sáu 

0913.587.298 
Dịch vụ ăn uống 

162 Khách sạn NeVa Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Văn Lam 

0948.903.178  
Dịch vụ ăn uống 

163 
Khách sạn Queen - Công ty CP 

Phương Trang Việt Nam 
Xã Hoàng Hải, huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Quốc Toản 

0965.668.434  
Dịch vụ ăn uống 

164 Khách sạn Sao Hải Tiến 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Đỗ Đình Trung 

0914.977.569 
Dịch vụ ăn uống 

165 Khách sạn Thiên Hương 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Trường 

Nhung 0934.574.237  
Dịch vụ ăn uống 

166 Khách sạn Tuấn Linh 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Trương Thị Thúy 

0911.388.099  
Dịch vụ ăn uống 

167 Khách sạn Tùng Dương 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Tạ Hữu Tùng 

0917.984.789 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

168 
Khách sạn Bình Minh - Công ty CP 

ĐTTM & Du lịch Bình Minh 

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã 

Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Phạm Văn Trung 

0919.635.696  
Dịch vụ ăn uống 

169 Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường 
Thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường, huyện 

Hoằng Hóa 

Vũ Hồng Phát 

0936.460.686  
Dịch vụ ăn uống 

170 Thanh Tùng HOTEL 
Lô 33, KDL Biển Hải Tiến, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Xuân Tòng 

0913.293.426  
Dịch vụ ăn uống 

171 Khu du lịch Thiên đường xứ thanh 
Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Hải, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Thị Vân 

0977968694  
Dịch vụ ăn uống 

172 
Khách sạn Paracel và Paracel Resort 

Hải Tiến 

Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Thanh, 

huyện Hoằng Hóa 

Văn Ngọc Chinh 

0915959696  
Dịch vụ ăn uống 

173 
Khách sạn Xanh Hà ACB-CN Công ty 

TNHH TMTH Xanh Hà tại Thanh Hóa 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn Phạm Thị Thu Hà Dịch vụ ăn uống 

174 Khách sạn Cao Nguyễn Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn 
Cao Thị Đào 

0987097888  
Dịch vụ ăn uống 

175 Khách sạn Đại Dương Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn 
Ngô Thị Thiệu 

0913529668  
Dịch vụ ăn uống 

176 
Khách sạn Hưng Sơn - Công ty TNHH 

Hưng Sơn 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn 

Trương Thị Hằng 

0977817868  
Dịch vụ ăn uống 

177 Khách sạn Hải Hòa 3H Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn 
Nguyễn Sỹ Hòa 

0979790879  
Dịch vụ ăn uống 

178 
Khách sạn Queen - CN Công ty CPSX 

& DV Tân Thịnh tại Thanh Hóa 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn Nguyễn Đăng Thao Dịch vụ ăn uống 

179 
Khách sạn Victoria - Công ty TNHH 

Đầu tư XD - TM Ánh Dương 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi Sơn 

Lê Hồng Duyên 

0967682550  
Dịch vụ ăn uống 

 



Phụ lục 04: 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        tháng      năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

1 Công ty Cổ phần Gia Thịnh 
Lô A187-A188-A189 MBQH 1876, P. 

Đông Hương, TPTH 

Nguyễn Văn Chính 

0912 561 299 

Sản xuất bánh trung 

thu, bánh ngọt 

2 Huyền Ngân Bakery 

Số 17 Đinh Công Tráng, P Ba Đình; 

PG3-17 Vincom Shophouse Lê Hoàn, P. 

Lam Sơn, TPTH 

0237 375 2666 

0917 551 111 

Sản xuất bánh trung 

thu, bánh ngọt 

3 
Cơ sở sản xuất bánh trung thu Lê Đức 

Thắng  
Số 231 Trần Phú, P. Ba Đình, TPTH 0904 262 375 

Sản xuất bánh trung 

thu 

4 
Cơ sở sản xuất bánh kẹo, bánh trung thu 

gia truyền Oanh Nhiên  
Số 322, Lê Hoàn, P. Ba Đình, TPTH 0368 029 498 

Sản xuất bánh trung 

thu 

5 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Đức Nghiêm 448 Trần Phú, P. Ba Đình, TPTH 0941 033 555 Sản xuất bánh kẹo 

6 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Hiển Hà 
Số 138A Trần Hưng Đạo, P. Nam Ngạn, 

TPTH 
Cao Thị Hà 

Sản xuất bánh trung 

thu, kẹo lạc 

7 
Cơ sở sản xuất bánh trung thu Thuận 

Nhàn 

Số 195 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, 

TPTH 
 

Sản xuất bánh trung 

thu 

8 
Cơ sở sản xuất bánh trung thu Hòa 

Chung 
Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, TPTH  

Sản xuất bánh trung 

thu 

9 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  
Số 162 Nguyễn Trãi, P Ba Đình, TPTH 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

10 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 320 Quang Trung 1, P Đông Vệ, 

TPTH 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

11 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Lô 16MBQH 2155/UBND-QLĐT, P 

Đông Vệ, TPTH 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

12 
Top beer - Công ty Cổ phần tập đoàn 

Hữu Tín 

Lô NK 07-02, MBQH 3037, khu đô thị 

Bắc Cầu Hạc, P Đông Thọ, TPTH 
0988.270.739 Dịch vụ ăn uống 

13 Công ty TNHH Bánh ngọt Nam Hương  

- 209 Tống Duy Tân, P Lam Sơn;  

- Số 28 Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn 

Anh Hoà 

0903279329 

Sản xuất kinh doanh 

thực phẩm 

14 Nhà hàng Đồng Quê Xóm Chợ, P Đông Cương, TPTH 
Lê Thị Phương Thuý 

0982422122 
Dịch vụ ăn uống 

15 Nhà hàng Dê Yên Béo 29 Trần Khát Chân, P Hàm Rồng, TPTH 
Lê Thị Yên 

 0947951975 
Dịch vụ ăn uống 

16 
Vịt Phố Ga - Công ty TNHH Phú Hưng 

68 

Số 02, Dương Đình Nghệ, P Tân Sơn, 

TPTH 
0987.483.991 Dịch vụ ăn uống 

17 
Nhà hàng Sơn Long - Công ty TNHH 

Sơn Long 

29A Trần Khát Chân, P Hàm Rồng, 

TPTH 

0237 3963 577 

 0914 124 609 
Dịch vụ ăn uống 

18 
Quán Long Quán - Công ty TNHH 

XD&TM Lam Sơn Thanh Hóa  
Thôn Đông Việt, P Quảng Đông, TPTH 0914821666 Dịch vụ ăn uống 

19 
Quán Trúc Sơn Đông - Công ty TNHH 

XD&TM Minh Sơn 

Phố 2, Đại lộ Hùng Vương, P Quảng 

Hưng, TPTH 
0979722260 Dịch vụ ăn uống 

20 KFC – BigC Thanh Hóa Ki ốt 6-7-8 BigC Thanh Hóa, TPTH 0908,171,172 Dịch vụ ăn uống 

21 
Quầy SAND WICHLAND - Công ty 

TNHH EB Thanh Hóa 

Trung tâm thương mại BigC Thanh Hóa, 

phố Đồng Lễ, P Đông Hải, TPTH 
02373.917.666 Dịch vụ ăn uống 

22 
Cửa hàng KFC Lê Hoàn - Công ty Liên 

doanh TNHH KFC Việt Nam 
Số 343 Lê Hoàn, P Ba Đình, TPTH 

Hà Thanh Quốc 

0977.102.304  
Dịch vụ ăn uống 

23 
Nhà hàng Đệ Nhất Dê-Công ty TNHH 

Bắc Thành 
Đông Sơn 1, P Hàm Rồng, TPTH 

Lương Trọng Thắng 

02373961520  
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

24 
Nhà hàng Công Thành - Công ty TNHH 

đầu tư thương mại TH 

Lô B150, MBQH 8018, P Quảng Thắng, 

TPTH 
0945722888 Dịch vụ ăn uống 

25 Công ty CP Sushi Việt Nam 
Lô 229, MB 2122, Phường Đông Hải, 

TPTH 

Chị Cúc 

0919.431.868 
Sơ chế rau, củ, quả 

26 Công ty CP thực phẩm Lang Liêu Số 01 Mai An Tiêm, P Lam Sơn, TPTH 
Anh Dũng 

898980202 

Kinh doanh thực 

phẩm 

27 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 

Nam 

Số 68 đường 10/6 thị trấn Quán Lào, 

huyện Yên Định 

Anh Hùng 

0964169446 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

28 
Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ 

cao và dịch vụ 
Xã Yên Trung, huyện Yên Định 

Anh Trí 

0335377199 

Sản xuất rau, củ, 

quả, trà, mật ong 

29 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 121 QL45 Định Liên, xã Định Liên, 

huyện Yên Định 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

30 Khách sạn Thanh Bình Thị trấn Yên Định, huyện Yên Định 02373,513,555 Dịch vụ ăn uống 

31 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 123-125 Phố Kiểu, xã Yên Trường, 

huyện Yên Định 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

32 Công ty TNHH Tiến Hà Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 0913 205 996 Sản xuất bánh kẹo 

33 
Công ty TNHH TM tổng hợp Xuân 

Trường Lộc 

Khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc 
0916100396 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

34 Cơ sở sản xuất đá Trần Thị Thuỷ 
Thôn 2, cổng làng Nhân Độ, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc 

Trần Thị Thuỷ 

0966532686 
Sản xuất đá viên 

35 Nhà hàng Gà tươi Mạnh Hoạch 
Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc 

Phạm Đức Chuyền  

0395651202 
Dịch vụ ăn uống 

36 Nhà hàng Kinh Đô Việt 
Khu Đún Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc 

Lê Văn Khương 

0942981229 
Dịch vụ ăn uống 

37 Nhà hàng Hoan Hoa QL 217, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc 
Lê Đình Hoan 

0349355944 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

38 Cơ sở Lâm Thu 
Cao Mật, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc 

Ngô Văn Lâm 

02373522538 
Sản xuất bánh kẹo 

39 Kim Sơn Quán Thôn 4, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc 
Trịnh Thị Ninh 

0974176462 
Dịch vụ ăn uống 

40 Công ty TNHH TM Hải Yến  
Nhà ông Đặng Minh Đức, Khu phố 5, P 

Phú Sơn, TX Bỉm Sơn 

Trần Thị Minh Yến 

02373770112 

Kinh doanh thực 

phẩm 

41 
Nhà máy ô tô Veam - Tổng Công ty máy 

động lực và máy nông nghiệp 
Tiểu khu 6, P Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn 0373.771.824 Bếp ăn tập thể 

42 Nhà máy may Huệ Anh P. Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn  Bếp ăn tập thể 

43 
Công ty TNHH Thương mại Phương 

Nhật  

Số 80D đường Huỳnh Thúc Kháng, khu 

phố 12, P Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn 

Hoàng Viết Phương 

0916709146 

Kinh doanh thực 

phẩm 

44 Công ty TNHH Thương mại Hải Yến Khu phố 5, P. Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn 0237 377 0112 
Kinh doanh thực 

phẩm 

45 
Công ty TNHH TMDV và XNK Hoàng 

Long 

Khu phố 2, P. Ngọc Trạo, thị xã Bỉm 

Sơn 
Trịnh Văn Thông 

Kinh doanh thực 

phẩm 

46 Công ty TNHH Thương mại Khánh Hà 
104, Nguyễn Huệ, P.Ngọc Trạo, thị xã 

Bỉm Sơn 
Trần Thị Hà 

Kinh doanh thực 

phẩm 

47 Công ty may Nguyên Toàn 
Thôn Thành Long 1, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thủy 
 Bếp ăn tập thể 

48 Nhà hàng Hoa Thống Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Trần Văn Thống 

0982888388 
Dịch vụ ăn uống 

49 Nhà hàng Cây cọ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Văn Thái 

0972805701 
Dịch vụ ăn uống 

50 Nhà hàng Phong Núi Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Thị Thuỷ  

0985685899 
Dịch vụ ăn uống 

51 Nhà hàng Đồng Quê Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy 
Nguyễn Văn Giang 

0974100897 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

52 Nhà hàng Ngọc Lan 
Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà 

Trung 
Hoàng Thị Lan Dịch vụ ăn uống 

53 Nhà hàng Cố Đô 
Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà 

Trung 
Tạ Đức Thuận Dịch vụ ăn uống 

54 Cơ sở Lê Bá Ninh (Kẹo lạc Thanh Cầm) 
Thôn Đông Ninh, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Trung 

Lê Bá Ninh 

0978 226 245 
Sản xuất kẹo lạc  

55 
Cơ sở Lê Bá Trình (Kẹo lạc Khánh 

Linh) 

Thôn Đông Ninh, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Trung 

Lê Bá Trình 

01666 163 467 
Sản xuất kẹo lạc 

56 Nhà hàng Thiên Châu Xã Hà Bình, huyện Hà Trung Bùi Thiên Châu Dịch vụ ăn uống 

57 Cửa hàng Ninh Quyên Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung Lê Thị Quyên 
Kinh doanh thực 

phẩm 

58 
Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Hà 

Trung 

Thôn Kim Đề, xã Hà Ngọc, huyện Hà 

Trung 
918060826 

Chế biến nông sản 

đóng hộp 

59 
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp 

Phương Lan 
Đường 7, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung 0237 377 9773 

Kinh doanh thực 

phẩm 

60 Puluong Treehouse Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Lê Thị Phương 

Dung 0966963851 
Dịch vụ ăn uống 

61 Puluong Home Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Hà Văn Thược 

0968691171 
Dịch vụ ăn uống 

62 Puluong Natura Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Cao Kim Kiên 

0983500446 
Dịch vụ ăn uống 

63 Puluong Boutique Garden Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Nguyễn Tiến Đạt 

0962548393 
Dịch vụ ăn uống 

64 Puluong Hideaway Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Nguyễn Thị Thanh 

Dung 0964247786 
Dịch vụ ăn uống 

65 Jungle lodge Puluong Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước Bùi Việt Anh Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

0913219878 

66 PULUPONG BAMBOO Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước 
Vũ Tuấn Văn 

0971339912 
Dịch vụ ăn uống 

67 
Công ty TNHH Thực phẩm sạch 5S-

FOOD 
Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn 

Anh Hùng 

0936309333 

Kinh doanh thực 

phẩm 

68 
Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà 

Nam 
Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn 

Anh Hùng 

0964169446 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

69 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện 

Triệu Sơn 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

70 Hộ kinh doanh Nam Thương Thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn 
Lê Thị Thương 

0385671908 

Kinh doanh thực 

phẩm 

71 Trung tâm Tổ chức sự kiện Hoa Ban Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn 
Lê Minh Đức 

0948989089 
Dịch vụ ăn uống 

72 Nhà hàng Tý Thoan 1 P.TôVĩnh Diện, thị Trấn Triệu Sơn 
Lê Thị Thuỷ 

0395611161 
Dịch vụ ăn uống 

73 Lê Thị Tuyết Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn 
Lê Thị Tuyết 

0396161456 

Kinh doanh thực 

phẩm 

74 HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Sơn Xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn Lê Văn Tú 
Sản xuất chè, mật 

ong 

75 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

167 Tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

76 Siêu thị The City 
QL 45 Tiểu khu Ba Chè, thị trấn Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa 
0949591999 

Kinh doanh thực 

phẩm 

77 Thế giới sữa 
Tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 
2373810686 

Kinh doanh sữa chế 

biến 

78 Shop Cường Nguyệt 
Tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 
976242124 

Kinh doanh thực 

phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

79 Cơ sở cơm cháy Tân Châu 
Thôn Thọ Sơn, xã Tân Châu, huyện 

Thiệu Hóa 

Lê Trọng Hưng 

0984161675 
Sản xuất cơm cháy 

80 Cơ sở cơm cháy Phùng Bá Dũng 
Thôn Thọ Sơn, xã Tân Châu, huyện 

Thiệu Hóa 

Phùng Bá Dũng 

0398189489 
Sản xuất cơm cháy 

81 Tạp hóa Thắng Chinh 
Tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa 
665223456 

Kinh doanh thực 

phẩm 

82 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 107 Bà Triệu, Tiểu khu Thái Hòa, thị 

trấn Nông Cống, huyện Nông Cống 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

83 Cơ sở giết mổ Lê Văn Hoa Thị trấn Nông Cống Lê Văn Hoa Giết mổ trâu bò 

84 Cơ sở giết mổ Đặng Văn Tâm Thị trấn Nông Cống Đặng Văn Tâm Giết mổ trâu bò 

85 
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất miến gạo 

Thăng Long 

Thôn Tân Giao, xã Thăng Long, huyện 

Nông Cống 
Trương Hữu Hoa Sản xuất miến gạo 

86 Cơ sở giết mổ Phạm Thị Khởi Thị trấn Nông Cống Phạm Thị Khởi Giết mổ trâu bò 

87 Cơ sở giết mổ Lê Đình Hải Thị trấn Nông Cống Lê Đình Khải Giết mổ trâu bò 

88 Cơ sở Song Anh 19 Lê Lợi, P Trường Sơn, TP Sầm Sơn  Sản xuất bánh ngọt 

89 Cơ sở Vân Anh 90 Lê Lợi, P Trường Sơn, TP Sầm Sơn  Sản xuất bánh ngọt 

90 Cơ sở Thủy Dự 
Đường Nguyễn Trãi, P Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
 Sản xuất bánh ngọt 

91 Cơ sở Đồng Vân 
188 Lê Thánh Tông, P Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
 Sản xuất bánh mỳ 

92 Cơ sở Linh Chung 
339 Ngô Quyền, P Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 
 Sản xuất bánh ngọt 

93 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Thôn Tiên Trang, Xã Tiên Trang, huyện 

Quảng Xương 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 
Loại hình 

94 
Công ty CP xây dựng và TM Phong 

Cách Mới 

Xứ đồng Mã Hóa, Dương Đông, thôn 

Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng 

Xương 

Anh Tân 

0915363636 

Sản xuất rau, củ, 

quả; bột rau má, bột 

cần tây; bột cải kale 

95 Công ty TNHH Đông y Quang Anh Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương 
Quang Anh 

0856470336 

Sản xuất trà thảo 

mộc xứ thanh, bột hà 

thủ ô 

96 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce  

Số 04 đường Thanh Niên, thị trấn Tân 

Phong, huyện Quảng Xương 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

97 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce 

Thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện 

Quảng Xương 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

98 
Chi nhánh Thanh Hóa Công ty CP Dịch 

vụ thương mại tổng hợp Wincommerce 

Số 04 đường Thanh Niên, thị trấn Tân 

Phong, huyện Quảng Xương 

Nguyễn Văn Quý 

02471066866 

Sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

99 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Tâm Phong  

Thôn Câu Đồng, xã Quảng Trạch, huyện 

Quảng Xương 
Lê Thị Hồng 

Kinh doanh thực 

phẩm 

100 
Cơ sở sản xuất bánh kẹo Phan Trường 

Sơn 
Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương  Sản xuất bánh kẹo 

101 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Kiên Hương 
Thôn Định Tân, xã Quảng Định, huyện 

Quảng Xương 

Nguyễn Đức Kiên 

0987 274 544 
Sản xuất thực phẩm 
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